
LUC LUK BHK CLN RSX RPH ONT ODT SKX DGD

3.87         -   0.03 -   0.04 -   -   0.49 0.03 3.03 0.26 

1
Dự án Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - 

Quảng Ngãi
Xã Bình Chánh            0.03    0.03 

- Bản án số 110/2023/HC-PT ngày 19/4/2023 của Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

- QĐ 2656/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2010 của Bộ Giao 

thông Vận tải

Tổng công ty Đầu 

tư và phát triển 

đường cao tốc Việt 

Nam

- Trường hợp ông 

Nguyễn Hạnh;

- Thửa đất số 854, 

tờ bản đồ số 5.

2

Bố trí tái định cư xen kẽ trong khu dân cư 

cho hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Xây 

dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Xã Bình Chánh            0.03    0.03 

- Bản án số 110/2023/HC-PT ngày 19/4/2023 của Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

- QĐ 2656/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2010 của Bộ Giao 

thông Vận tải

Tổng công ty Đầu 

tư và phát triển 

đường cao tốc Việt 

Nam

- Trường hợp hộ 

ông Nguyễn Hạnh;

- Thửa đất số 66, tờ 

bản đồ số 5/1.

3
Dự án Khu dân cư nông thôn mới thôn Tiên 

Đoã
Xã Bình Sa            0.06 0.06  

Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của 

UBND huyện Thăng Bình phê duyệt phương án và quyết 

định đấu giá quyền sử dụng đất dự án khai thác quỹ đất 

xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại thôn Tiên Đoã, xã 

Bình Sa

Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

huyện Thăng Bình

4
Mở rộng trường Mẫu giáo Bình Minh (thôn 

Hà Bình)
Xã Bình Minh            0.02 0.02  

Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của 

UBND huyện Thăng Bình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Bình 

Minh; hạng mục: 05 phòng học và bếp ăn tại xã Bình 

Minh, huyện Thăng Bình

Ban Quản lý dự án 

- Đô thị huyện 

Thăng Bình

5
Trường Mẫu giáo Bình Minh (thôn Bình 

Tịnh)
Xã Bình Minh            0.20 0.20  

Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của 

UBND huyện Thăng Bình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Bình 

Minh; hạng mục: 05 phòng học và bếp ăn tại xã Bình 

Minh, huyện Thăng Bình

Ban Quản lý dự án 

- Đô thị huyện 

Thăng Bình

Thu hồi đất từ 

Trường TH Nguyễn 

Văn Cừ

6

Dự án Khai thác đất san lấp, xây dựng công 

trình tại khu vực đồi Châu Mỹ, thôn Quý 

Xuân, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình (TB 

40)

Xã Bình Quý            3.03 3.03  

- Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của 

UBND tỉnh Quảng Nam cho phép khai thác đất san lấp;

- Thông báo số 163/TB-UBND ngày 25/5/2023 của 

UBND tỉnh

Công ty TNHH 

MTV đầu tư xây 

dựng Quỳnh 

Dương

7

Đấu giá QSD đất tại dự án Khu dân cư 

NTM tổ 1, thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam 

(27 lô)

Xã Bình Nam            0.46 0.46  

Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của 

UBND tỉnh Quảng Nam v/v thu hồi đất, giao đất cho 

Trung tâm Phát triển QĐ&CN-DV huyện Thăng Bình để 

thực hiện dự án khai thác quỹ đất xây dựng Khu dân cư 

nông thôn mới tại tổ 1, thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, 

huyện Thăng Bình

Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

huyện Thăng Bình

PHỤ LỤC 2. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số  : 308  /TTr-UBND ngày     22  /9/2023 của UBND huyện Thăng Bình)

Địa điểm

Tổng cộng:

Diện tích 

đăng ký 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)

Chủ đầu tư Ghi chúSTT
Danh mục dự án,

 công trình
Văn bản chủ trương đầu tư/ ghi vốn

1



LUC LUK BHK CLN RSX RPH ONT ODT SKX DGD
Địa điểm

Diện tích 

đăng ký 

(ha)

Sử dụng vào loại đất (ha)

Chủ đầu tư Ghi chúSTT
Danh mục dự án,

 công trình
Văn bản chủ trương đầu tư/ ghi vốn

8

Đấu giá QSD đất tại dự án Khu chỉnh trang 

đô thị tổ 4 (KP 2) thị trấn Hà Lam (Lô số 

23)

TT Hà Lam            0.03 0.03  

Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của 

UBND tỉnh Quảng Nam v/v giao đất cho Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện Thăng Bình để thực hiện dự án khai 

thác quỹ đất khu chỉnh trang đô thị tại tổ 4 (nay là khu phố 

2), thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình

Trung tâm Phát 

triển QĐ&CN-DV 

huyện Thăng Bình

9

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu 

năm sang đất ở (phục vụ tái định cư tại chỗ 

cho hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án 

Đường từ trường THPT Thái Phiên đến 

Quốc lộ 14E, huyện Thăng Bình)

TT Hà Lam            0.02 0.02  

Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình Đường từ trường THPT Thái Phiên đến Quốc 

lộ 14E, huyện Thăng Bình

UBND huyện 

Thăng Bình

Thửa đất số 1085, 

tờ bản đồ số 03
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